Phụ lục III

BIỂU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2018

NGUỒN VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT

(Kèm theo Nghị quyết số 142/NQ-HĐND

ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)

	 
	ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án 
	 Kế hoạch giao đến tháng 7 năm 2018 
	 Kế hoạch điều chỉnh giữa hai kỳ họp 
	 Kế hoạch năm 2018 sau điều chỉnh 
	Chủ đầu tư

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	Tổng số 
	1.058.226
	0
	1.058.226
	 

	A
	Thực hiện dự án 
	986.701
	(5.337)
	981.364
	 

	I
	Y tế
	
	
	
	 

	a
	Công trình chuyển tiếp sang năm 2018
	
	
	
	 

	1
	Dự án xây dựng khoa khám bệnh, cấp cứu và khu hành chính Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất
	14.000
	-
	14.000
	Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất

	2
	Trụ sở làm việc Ban Bảo vệ sức khỏe
	30.000
	-
	30.000
	Ban Bảo vệ sức khỏe

	3
	Xây dựng khoa sơ sinh Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai
	50.000
	(10.000)
	40.000
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	4
	Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đạt chuẩn Quốc gia
	50.000
	-
	50.000
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	5
	Khối điều trị Bệnh viện Thống Nhất
	60.000
	-
	60.000
	Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất

	6
	Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện 7B
	10.000
	(700)
	9.300
	Bệnh viện Quân y 7B

	7
	Hệ thống công nghệ thông tin khoa khám bệnh - cấp cứu và khu hành chính mới Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện là 5 tỷ + ngân sách tỉnh)
	9.000
	500
	9.500
	Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất

	b
	Công trình khởi công mới năm 2018
	
	
	
	 

	1
	Trạm Y tế xã Nhân Nghĩa - huyện Cẩm Mỹ
	5.000
	(1.600)
	3.400
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	2
	Trạm Y tế xã Phú Bình - huyện Tân Phú
	5.000
	(1.550)
	3.450
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	3
	Trạm Y tế xã Lang Minh - huyện Xuân Lộc 
	-
	1.000
	1.000
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	4
	Trạm Y tế xã Phước Khánh - huyện Nhơn Trạch
	5.000
	(1.100)
	3.900
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	5
	Trạm Y tế xã Hiếu Liêm - huyện Vĩnh Cửu
	5.000
	(2.500)
	2.500
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	6
	Trạm Y tế xã Tân Bình - huyện Vĩnh Cửu
	5.000
	(2.600)
	2.400
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	7
	Trạm Y tế xã Phú Tân - huyện Định Quán
	4.000
	(1.250)
	2.750
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	8
	Trạm Y tế xã Trung Hòa - huyện Trảng Bom
	5.000
	(2.670)
	2.330
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	9
	Trạm Y tế xã Bàu Sen - thị xã Long Khánh
	5.000
	(3.100)
	1.900
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	10
	Dự án mua sắm trang thiết bị y tế bổ sung cho Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai phục vụ đề án bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Đồng Nai (ngân sách TW 15 tỷ + NST)
	25.000
	-
	25.000
	Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai

	11
	Dự án sửa chữa nâng cấp hệ thống điện, trạm biến áp và hệ thống chiếu sáng của Bệnh viện Quân y 7B
	8.000
	-
	8.000
	Bệnh viện Quân y 7B

	II
	Giáo dục - đào tạo
	
	
	
	 

	a
	Dự án lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình năm 2018
	
	
	
	 

	1
	Sửa chữa một số hạng mục Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Biên Hòa
	1.000
	(900)
	100
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	b
	Công trình chuyển tiếp năm 2018
	
	
	
	 

	1
	Xây dựng Trường THPT Chu Văn An
	55.000
	-
	55.000
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	2
	Xây dựng Trường THPT Lê Hồng Phong
	20.000
	-
	20.000
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	3
	Dự án Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe loại I (tại huyện Trảng Bom) 
	42.630
	10.000
	52.630
	Trường Trung cấp nghề giao thông vận tải

	4
	Dự án đầu tư thí điểm trường học tiên tiến hiện đại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020
	130.000
	10.000
	140.000
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	5
	Sửa chữa cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất Trường THPT Sông Ray, Cẩm Mỹ
	7.426
	(1.616)
	5.810
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	6
	Xây dựng Trường Thực hành sư phạm thuộc Trường Đại học Đồng Nai
	22.000
	(5.560)
	16.440
	Trường Đại học Đồng Nai

	7
	Trường THPT Kiệm Tân
	28.000
	(11.531)
	16.469
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	8
	Cải tạo sửa chữa Trường Đoàn Kết
	27.000
	4.500
	31.500
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	9
	Đầu tư trang thiết bị tối thiểu cho các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017 - 2020 
	73.000
	3.000
	76.000
	 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	10
	Khối tiểu học và mầm non của Trường Phổ thông thực hành sư phạm thuộc Trường Đại học Đồng Nai
	27.000
	-
	27.000
	Trường Đại học Đồng Nai

	11
	Khối lớp học 12 phòng và 03 phòng học chức năng, sửa chữa Trường THPT Trị An
	10.000
	-
	10.000
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	12
	Nâng cao chất lượng dạy nghề phù hợp với yêu cầu phát triển KTXH tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020 (trong đó có vốn của 02 trường là 1,2 tỷ đồng)
	40.000
	21.000
	61.000
	Sở Lao động - Thương binh và xã hội

	c
	Công trình khởi công mới năm 2018
	
	
	
	 

	1
	Sửa chữa, cải tạo ký túc xá sinh viên Trường Đại học Đồng Nai cơ sở 1
	18.000
	(3.280)
	14.720
	Trường Đại học Đồng Nai

	2
	Sửa chữa, cải tạo Trường THPT Phú Ngọc, huyện Định Quán
	10.000
	(1.500)
	8.500
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	3
	Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai
	5.000
	(400)
	4.600
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	4
	Dự án xây dựng mới 12 phòng học Trường Trung học phổ thông Long Phước, huyện Long Thành
	7.000
	-
	7.000
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	5
	Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Trường THPT Long Khánh thành Trường THPT chuyên Long Khánh
	10.000
	(4.000)
	6.000
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	6
	Hệ thống thông tin quản lý Trường Đại học Đồng Nai
	4.000
	(3.930)
	70
	Trường Đại học Đồng Nai

	III
	Văn hóa xã hội
	
	
	
	 

	a
	Dự án lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình, bồi thường giải phóng mặt bằng năm 2018
	
	
	
	 

	1
	Dự án mở rộng, tu bổ tôn tạo di tích Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh
	20.000
	(9.000)
	11.000
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	2
	Làng văn hóa đồng bào Chơro xã Bảo Vinh
	2.000
	(1.050)
	950
	UBND thị xã Long Khánh

	b
	Công trình chuyển tiếp năm 2018
	
	
	
	 

	1
	Công viên cây xanh thị xã Long Khánh
	10.000
	-
	10.000
	UBND thị xã Long Khánh

	1
	Trang thiết bị cho hệ thống Trung tâm Lưu trữ, kiểm duyệt dữ liệu truyền hình
	8.662
	(2.109)
	6.553
	Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai

	3
	Trang thiết bị số hóa cho phòng tổng khống chế các kênh truyền hình
	8.630
	-
	8.630
	Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai

	2
	Trang thiết bị âm thanh, ánh sáng, sản xuất chương trình cho 01 Studio truyền hình
	6.553
	2.109
	8.662
	Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai

	5
	Nhà thi đấu đa năng huyện Định Quán (NST hỗ trợ 100% xây lắp)
	35.000
	(5.500)
	29.500
	UBND huyện Định Quán

	c
	Công trình khởi công mới năm 2018
	
	
	
	 

	1
	Xây dựng nhà ở vận động viên và cải tạo, nâng cấp cảnh quan toàn khu Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh
	10.000
	-
	10.000
	Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Đồng Nai

	2
	Xây dựng mới Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai
	40.000
	20.000
	60.000
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	3
	Dự án tuyến đường vào Cơ sở tiếp nhận, quản lý, cai nghiện phục hồi cho người nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai (cơ sở mới) (NST phần XL 8,3 tỷ, còn lại NSH)
	8.200
	-
	8.200
	UBND huyện Xuân Lộc

	4
	Trang thiết bị cho 04 phòng thu âm phát thanh - Đài Truyền hình
	5.600
	-
	5.600
	Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai

	B
	Hoàn trả tạm ứng Kho bạc Nhà nước năm 2010
	56.000
	-
	56.000
	-

	C
	Bố trí vốn thanh toán sau quyết toán đối với các dự án thuộc ngành giáo dục, đào tạo; y tế; văn hóa xã hội
	10.000
	6.867
	16.867
	-

	D
	Lập chủ trương đầu tư và chuẩn bị đầu tư
	5.525
	(1.530)
	3.995
	-

	I
	Các dự án phê duyệt dự án đầu tư
	
	
	
	 

	1
	Xây dựng Trung tâm Pháp y và Trung tâm Giám định y khoa tỉnh
	600
	-
	600
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	2
	Khu văn hóa thể dục thể thao huyện Tân Phú (đã đầu tư 1 số hạng mục nhà thi đấu, san nền, cổng tường rào), NST đầu tư xây lắp + thiết bị khoảng 40 tỷ, phần còn lại kêu gọi XHH (hồ bơi, sân bóng đá, đường chạy, khu nhảy cao, nhảy xa…)
	1.050
	-
	1.050
	UBND huyện Tân Phú

	3
	Trạm Y tế xã Phước Tân - TP. Biên Hòa
	100
	-
	100
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	4
	Trạm Y tế xã Tân Hạnh - TP. Biên Hòa
	100
	-
	100
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	5
	Trạm Y tế P. An Bình - TP. Biên Hòa
	100
	(60)
	40
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	6
	Trạm Y tế phường Thống Nhất - TP. Biên Hòa,
	100
	(60)
	40
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	7
	Trạm Y tế phường Bình Đa - TP. Biên Hòa
	100
	(70)
	30
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	8
	Trạm Y tế xã An Hòa - TP. Biên Hòa
	100
	(50)
	50
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	9
	Trạm Y tế xã Suối Cao - huyện Xuân Lộc
	100
	-
	100
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	10
	Trạm Y tế xã Bảo Quang - thị xã Long Khánh
	100
	-
	100
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	11
	Trạm Y tế xã Bảo Vinh - thị xã Long Khánh
	100
	-
	100
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	12
	Trạm Y tế xã Thanh Bình - huyện Trảng Bom
	100
	-
	100
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	13
	Trạm Y tế xã Phú Lâm - huyện Tân Phú
	150
	(120)
	30
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	14
	Trạm Y tế xã Phú Trung - huyện Tân Phú
	150
	-
	150
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	15
	Trạm Y tế xã Nam Cát Tiên - huyện Tân Phú
	100
	-
	100
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	16
	Trạm Y tế xã Phú Lập - huyện Tân Phú
	100
	(90)
	10
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	17
	Trạm Y tế xã Tà Lài - huyện Tân Phú
	100
	-
	100
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	18
	Trạm Y tế xã La Ngà - huyện Định Quán
	100
	-
	100
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	19
	Trạm Y tế xã Long Thọ - Nhơn Trạch
	100
	-
	100
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	20
	Trạm y tế xã Thanh Sơn huyện Định Quán
	100
	-
	100
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	21
	Trạm Y tế xã Phước An - huyện Nhơn Trạch
	100
	-
	100
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	22
	Trạm Y tế xã Bình Hòa - huyện Vĩnh Cửu
	100
	(90)
	10
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	23
	Trạm Y tế xã Mã Đà - huyện Vĩnh Cửu
	100
	-
	100
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	24
	Xây dựng nhà triển lãm và văn phòng Trung tâm Văn hóa thể thao thị xã Long Khánh
	100
	(100)
	-
	UBND thị xã Long Khánh

	25
	Trạm Y tế xã Xuân Hưng - huyện Xuân Lộc
	100
	(90)
	10
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	26
	Dự án trang thiết bị phục hồi chức năng vật lý trị liệu của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh
	100
	-
	100
	Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh

	27
	Xây dựng nhà ở và hạ tầng Khu đồng bào dân tộc xã Phú Bình
	150
	-
	150
	UBND huyện Tân Phú

	28
	Xây dựng nhà ở và hạ tầng Khu đồng bào dân tộc xã Phú Sơn
	75
	-
	75
	UBND huyện Tân Phú

	29
	Dự án sửa chữa, cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất Trường THPT Vĩnh Cửu, huyện Vĩnh Cửu 
	650
	(300)
	350
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	II
	Bố trí vốn lập hồ sơ chủ trương đầu tư
	500
	(500)
	0
	-


